
             ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ 10 ( LẦN 2) 

CĐ 1: ĐỘNG LƯỢNG – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG 

I. Tự luận 

1. Một hệ gồm hai vật có khối lượng và độ lớn vận tốc lần lượt là m1=1kg, v1=3m/s và 

m2=2kg, v2=2m/s. Tìm động lượng (hướng và độ lớn) của hệ trong các trường hợp: 

a. Hai vật chuyển động cùng phương cùng chiều. 

b. Hai vật chuyển động cùng phương ngược chiều. 

c. Hai vật chuyển động theo hai hướng vuông góc với nhau. 

2. Một hệ gồm hai vật có khối lượng và độ lớn vận tốc lần lượt là m1=2kg, v1=3m/s và 

m2=1kg, v2=6m/s. Tìm tổng động lượng của hệ trong các trường hợp: 

a. Hai vật chuyển động theo hai hướng hợp với nhau góc =600. 

b. Hai vật chuyển động theo hai hướng hợp với nhau góc =1200. 

3. Một người có khối lượng m1 = 60kg đang chạy với vận tốc v1 = 4m/s thì nhảy lên 

một chiếc xe khối lượng m2 = 90kg đang chạy song song ngang qua người này. Tính 

vận tốc của xe sau khi người nhãy lên nếu ban đầu người và xe chuyển động: 

a. Cùng chiều 

b. Ngược chiều 

4. Một quả cầu rắn có khối lượng m=0,1kg chuyển động với vận tốc v=4m/s trên mặt 

phẳng nằm ngang. Sau khi va vào một vách cứng, nó bị bật trở lại với cùng vận tốc 

v’=4m/s.  

a. Tính độ biến thiên động lượng của quả cầu sau va chạm? 

b. Tính lực (hướng và độ lớn) của vách tác dụng lên quả cầu biết thời gian va 

chạm  là t=0,05s. 

5. Một vật nhỏ có khối lượng m=0,5kg rơi tự do trong khoảng thời gian 2s. Tính độ 

biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó. 

6. Viên bi thứ nhất đang chuyển động với vận tốc v1=10m/s thì va chạm mềm với viên 

bi thứ hai có cùng khối lượng đang đứng yên. Tính vận tốc của mỗi viên bi ngay 

sau va chạm. 

7. Viên bi thứ nhất có khối lượng m1 = 0,1kg đang chuyển động với vận tốc v1=10m/s 

thì va chạm mềm với viên bi thứ hai có khối lượng m2 = 0,5kg đang chuyển động 

cùng chiều viên bi m1 với vận tốc v2=5m/s. Tính vận tốc của mỗi viên bi ngay sau 

va chạm. 

8.  Một khẩu súng đại bác đang đứng yên có khối lượng M=1000kg thì bắn đi một 

viên đạn có khối lượng m=20kg với vận tốc v=100m/s theo phương nằm ngang. 

Xác định vận tốc của súng trên phương ngang sau khi bắn? 

9.  Một pháo thăng thiên gồm thân pháo có khối lượng M=100g và thuốc pháo có 

khối lượng m=50g. Khi đốt pháo, giả thiết toàn bộ thuốc cháy tức thời và phun ra 

với vận tốc 100m/s. Xác định vận tốc bay lên theo phương thẳng đứng của thân 

pháo? 

10.  Một khẩu Đại bác có khối lượng M=7,5tấn (không kể đạn) và có nòng súng hợp 

với mặt đất góc =600, ban đầu đứng yên trên mặt đất. Súng bắn ra một viên đạn 

có khối lượng m=20kg với vận tốc v=750m/s. Tính vận tốc giật lùi của súng ngay 

sau khi bắn 

II. Trắc nghiệm 



1. Phát biểu nào sau đây không đúng: 

A. Động lượng là đại lượng véctơ. 

B. Động lượng của một vật không đổi khi vật chuyển động thẳng đều. 

C. Động lượng là đại lượng vô hướng. 

D. Động lượng của một vật tỉ lệ thuận với vận tốc. 

2. Một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v. Nếu tăng khối lượng 

một vật lên 2 lần và giảm vận tốc của nó xuống còn một nửa thì động lượng của vật 

sẽ:   

A. tăng 4 lần.                B. không đổi.        C. giảm 2 lần.                 D. tăng 2 lần.  

3. Chọn phát biểu đúng: Một hệ vật được gọi là hệ kín nếu: 

A. Chỉ có lực tác dụng của những vật trong hệ với nhau 

B. Không có tác dụng của những lực từ bên ngoài hệ 

C. Các nội lực từng đôi một trực đối nhau theo định luật III Newton 

D. Cả A, B, C đều đúng 

4. Chọn phát biểu đúng: Định luật bảo toàn động lượng  chỉ đúng trong trường hợp: 

A. Hệ có ma sát 

B. Hệ không có ma sát 

C. Hệ kín có ma sát 

D. Hệ cô lập 

5. Chọn  câu sai trong các cách phát biểu sau : 

A.  Va chạm xuyên tâm giữa hai vật là va chạm đàn hồi trực diện. 

B.  Trong va chạm giữa hai vật, động lượng và động năng của hệ luôn được bảo 

toàn. 

C.  Trong va chạm đàn hồi trực diện, vận tốc tương đối của hai vật giữa nguyên 

giá trị tuyệt đối nhưng đổi chiều. 

D.  Cả B và C đều đúng  

6. Chuyển động nào sau đây không phải là chuyển động bằng phản lực ? 

A. Chuyển động của tên lửa  

B. Chuyển động của con mực 

C. Chuyển động của khinh khí cầu 

D. Chuyển động giật của súng khi bắn 

7. Một ôtô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với vận tốc 36km/h. Động lượng 

của ôtô là   

A. 10.104kgm/s            B. 7,2.104kgm/s                  C. 72kgm/s       D. 2.104kgm/s  

8. Một quả bóng khối lượng 200g bay vuông góc đến tường với vận tốc 8m/s rồi bật 

ra theo phương cũ với cùng vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là 

A. 1,6 kgm/s       B. 3,2 kgm/s       C. -1,6 kgm/s            D. -3,2 kgm/s      

9. Xác định đông lượng của viên đạn có khối lượng 10g bay với vận tốc 200m/s 

A. 2kgm/s        B. 4kgm/s        C. 3kgm/s               D. 1kgm/s .

10. Một hệ gồm 2 vật có khối lượng m1= 200g, m2= 300g, có vận tốc v1= 3m/s, v2= 2m/s. 

Biết 2 vật chuyển động ngược chiều. Độ lớn động lượng của hệ là: 

A. 1,2kgm/s                   B. 0              C. 120kgm/s                       D. 84kgm/s 

 

 

 



 CĐ 2: Công- Công suất 

I. Tự luận 

1. Một vật trượt trên mặt phẳng ngang, được quãng đường 2,4m dưới tác dụng của một lực 

có độ lớn F = 40N. Tính công do lực này thực hiện trong các trường hợp sau : 

a) Lực này có phương ngang, cùng chiều chuyển động  

b) Lực này có phương hợp phương chuyển động góc 060   

c) Lực này có phương hợp phương chuyển động một góc 0120   

2. Một chiếc trực thăng khối lượng  M = 3 tấn, bay lên thẳng đều với vận tốc 54km/h. Tính 

công do lực nâng thực hiện trong 1 phút. Bỏ qua lực cản không khí, lấy g = 10m/s2 

3. Vật chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng ngang với vận tốc v=72km/h nhờ lực kéo F  

hợp với phương ngang một góc =600, độ lớn F=40N. Sau thời gian t=10s công của lực 

F là bao nhiêu? 

4. Xe ôtô khối lượng m=1tấn chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu, đi dược 

quãng đường s=10m thì đạt được vận tốc v=10m/s, biết hệ số ma sát là =0,05. Công 

của lực kéo của động cơ thực hiện là bao nhiêu? 

5. Một cần trục nâng vật có khối lượng m=2tấn lên độ cao h=5m trong thời gian t=10s , 

biết vật đi lên với gia tốc a=2m/s2. Tính công suất của cần trục? 

6. Một thang máy khối lượng 300kg được nâng lên theo phương thẳng đứng (từ vị trí đứng 

yên, chuyển động nhanh dần đều, sau 10s thì đạt vận tốc 5m/s (cho g = 10m/s2) 

a) Tính công mà động cơ thang máy đã thực hiện trong 30s đầu 

b) Tính công suất trung bình mà động cơ thang máy đã thực hiện 

II. Trắc nghiệm 

1. Công suất có đơn vị là W(oat), ngoài ra còn có đơn vị là mã lực(HP). Phép đổi nào sau 

đây là đúng ở nước Anh 

A. 1HP = 476W                                    C.  1HP = 746W   

B. 1HP = 764W                                   D. 1HP = 674W 

2. Công có thể được biểu thị bằng tích của: 

A. năng lượng và khoảng thời gian.                     C. lực và quãng đường đi được 

B. lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian         D. lực và vận tốc. 

3. Gọi  là góc hợp bởi phương của lực và phương dịch chuyển. Trường hợp nào sau đây 

ứng với công phát động 

A.  là góc tù      B.  là góc nhọn C.  = /2        D.  =  

 

4. Đại lượng nào sau đây không phải là vectơ 

A.  Động lượng    B. Lực quán tính      C. Công cơ học   D. Xung của lực   



5. Công suất là đại lượng xác định 

A. Khả năng thực hiện công của vật. 

B. Công thực hiện trong một thời gian nhất định. 

C. Công thực hiện trong một đơn vị thời gian.  

D. Công thực hiện trong quãng đường 1m. 

6. Một người nhấc 1 vật có khối lượng 4 kg lên cao 0,5m. Sau đó xách vật di chuyển theo 

phương ngang 1 đoạn 1m. Lấy g =10m/s2. Người đó đã thực hiện 1 công bằng:  

A. 60 J                       B. 100 J                                   C. 140 J                D. 20 J     

7. Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng 1 dây hợp với phương ngang góc 

30o. Lực tác dụng lên dây bằng 150N. Công của lực đó khi hòm trượt 20m bằng:  

A. 2866J                B. 1762J                  C. 2598J          D. 2400J 

8. Một người kéo đều một thùng nước có khối lượng 15kg từ giếng sâu 8m lên trong 20s. 

Công và công suất của người ấy là: 

A. 1200J; 60W       B. 1600J, 800W     C.   1000J, 500W           D.   800J, 400W 

 

CĐ 3: ĐỘNG NĂNG 

I. Trắc nghiệm 

1. Động năng của một vật sẽ tăng khi   

A. gia tốc của vật a < 0.                                                B. gia tốc của vật a > 0.  

C. các lực tác dụng lên vật sinh công dương.               D. gia tốc của vật tăng.  

2. Chọn phát biểu sai. Động năng của vật không đổi khi vật: 

A. chuyển động với gia tốc không đổi.      B. chuyển động tròn đều.  

C. chuyển động thẳng đều.                D. chuyển động với vận tốc không đổi 

3. Khối lượng vật tăng gấp 2 lần, vận tốc vật giảm đi một nửa thì: 

A. Động lượng và động năng của vật không đổi. 

B. Động lượng không đổi và động năng giảm 2 lần. 

C. Động lượng tăng 2 lần và động năng giảm 2 lần. 

D. Động lượng tăng 2 lần và động năng không đổỉ. 

4. Chọn câu Sai: 

A. Công thức tính động năng: 2

d mv
2

1
W      B. Đơn vị động năng là: kg.m/s2 

C. Đơn vị động năng là đơn vị công.             D. Đơn vị động năng là: W.s 

5. Mối quan hệ giữa động lượng P và động năng Wđ của vật là: 

A. Wđ = P2 /2m.  B. Wđ = P2/2m. C. Wđ = P2 /3m. D. Wđ = P2/3m. 

II. Tự luận 

1. Một vật có khối lượng 0,2 kg được phóng thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc 10m/s.Lấy 

g=10m/s2. Bỏ qua sức cản. Tính động năng của vật khi vật đi được quãng đường 8m.  

2. Một toa tàu khối lượng m=8tấn bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 

a=1m/s2. Tính động năng của nó sau 10s kể từ lúc khởi hành? 

3. Một vật khối lượng m=100g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc v0=10m/s. Tính 

động năng của vật sau khi ném 0,5s? 



4. Một ôtô khối lượng 1000kg đang chuyển động với vận tốc 72km/h. Tài xế tắt máy và 

hãm phanh, ôtô đi thêm 50m thì dừng lại. Tìm độ lớn lực ma sát?    

5. Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 8m, cao 4m, bỏ qua ma 

sát. Xác định vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng? 

CĐ 4: THẾ NĂNG 

I. Tự luận 

1. Một vật có khối lượng 50 g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ném 6 m/s từ độ 2 

m so với mặt đất. Cho g = 10 m/s2. Chọn gốc thế năng tại mặt đất.  

a. Tính giá trị động năng, thế năng và cơ năng của vật tại lúc ném. 

b. Tính độ cao cực đại mà vật đạt được. 

c. Hỏi ở độ cao nào thì động năng bằng nữa thế năng. 

d. Hỏi ở độ cao nào thì vận tốc của vật chỉ bằng nửa vận tốc lúc ném. 

2. Vật có khối lượng 100g rơi tự do không vận tốc đầu. Cho g = 10m/s2. 

a.  Sao bao lâu khi vật bắt đầu rơi, vật có động năng là 5J . 

b. Quãng đường vật rơi là bao nhiêu, nếu vật có động năng là 1J.       

3. Một viên đá khối lượng m=2kg được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 12m.  

(g=10m/s2) 

a. Tính thế năng lúc đầu của viên đá? 

b. Khi viên đá cách mặt đất 8m. Tính thế năng và động năng của viên đá? 

c. Tính động năng của viên đá khi rơi xuống mặt đất? 

4. Một vật khối lượng m = 1kg được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc v0=10m/s. Chọn 

gốc thế năng tại chỗ ném. Tính thế năng của vật sau khi ném 0,5s?   (g=10m/s2) 

5. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 30m. Sau bao lâu thì động năng của vật lớn hơn thế 

của vật hai lần?   (g=10m/s2) 

6.  Một lò xo nằm ngang có độ cứng k= 100N/m. Kéo lò xo ra khỏi VTCB để lò xo dãn 2 

cm. (bỏ qua ma sát)  (g=10m/s2) 

     a. Tính công của lực đàn hồi khi lò xo dãn từ 2cm đến 3.5 cm 

    b.  Tính công của lực đàn hồi khi lò xo dãn từ 3.5 cm về 2cm 

7. Một lò xo có độ cứng k=10N/m và chiều dài tự nhiên lo=10cm, treo vào nó một vật khối 

lượng m=100g. Lấy vị trí cân bằng của vật làm gốc thế năng. Tính thế năng của hệ khi 

quả cân được giữ ở vị trí 30cm? (g=10m/s2) 

8. Cho một lò xo nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. Khi tác dụng một 

lực F=3N vào lò xo theo phương của lò xo, ta thấy nó dãn được 2cm. 

a. Tìm độ cứng của lò xo. 

b. Xác định giá trị thế năng đàn hồi của lò xo khi nó dãn được 2cm. 

c. Tính công do lực đàn hồi thực hiện khi lò xo được kéo dãn thêm từ 2cm đến 3,5cm.  

9. Một lò xo có hệ số đàn hồi k=20N/m. Người ta kéo lò xo giãn dài thêm 10cm. Khi thả 

lò xo từ độ giãn 10cm xuống 4cm, lò xo sinh ra một công bao nhiêu? 

10. Một hòn bi có khối lượng 20g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ 

cao 1,6m so với mặt đất. Độ cao cực đại hòn bi đạt được là bao nhiêu?  (g=10m/s2) 

II. Trắc nghiệm 

1. Thế năng trọng trường không phụ thuộc vào các yếu tố nào dưới đây: 



 A. Độ cao của vật và gia tốc trọng trường.    B. Độ cao của vật  và khối lượng của vật. 

 C. Vận tốc và khối lượng của vật.           D. Gia tốc trọng trường và khối lượng của vật. 

2. Khi một vật rơi tự do thì: 

 A. Thế năng và động năng không đổi.          B. Hiệu thế năng và động năng không đổi. 

 C. Thế năng tăng, động năng giảm.                       D. Cơ năng không đổi.  

3. Lực nào sau đây không phải là lực thế  

A. ma sát  B. trọng lực C. đàn hồi  D. hấp dẫn  

4. Chọn câu sai trong các cách phát biểu sau : 

A. Thế năng của một vật có tính tương đối: Thế năng tại mỗi vị trí có thể có giá 

trị khác nhau tuỳ theo cách chọn gốc toạ độ.  

B.  Động năng của một vật chỉ phụ thuộc khối lượng và vận tốc của vật. Thế 

năng chỉ phụ thuộc vị trí tương đối giữa các phần của hệ với điều kiện lực 

tương tác trong hệ là lực thế . 

C.  Công của trọng lực luôn luôn làm giảm thế năng nên công của trọng lực luôn 

luôn dương . 

D.  Thế năng của quả cầu dưới tác dụng của lực đàn hồi cũng là thế năng đàn hồi  

5. Chọn câu sai: 

A. Wđh = 
2

kx2

    

B. Wđh = kx2. 

C. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào vị trí các phần và độ cứng của vật đàn hồi.  

D. Thế năng đàn hồi không phụ thuộc vào chiều biến dạng 

6. Tìm câu sai: Khi vật chỉ chịu tác dụng của lưc thế 

A. Cơ năng có giá trị không đổi.      C. Độ tăng động năng bằng độ giảm thế năng. 

B. Độ giảm động năng bằng độ tăng thế năng.   D. Cơ năng của vật biến thiên



 


